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Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này ban hành Bảng giá các loại đất lần đầu và áp dụng từ ngày 01

tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bảng giá đất này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại

khoản 3 điều 111, khoản 1 Điều 159 Luật đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức

năng xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thẩm định, quyết định bảng giá đất; cơ

quan, người có thẩm quyền xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể. 

- Tổ chức tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Các quy định về tiêu chí xác định vị trí, số lượng vị trí đất đối với

nhóm đất nông nghiệp

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất theo quy định tại khoản 2 Điều

9 Luật Đất đai 2024.

2. Phân loại vị trí: gồm 02 vị trí:

+ Vị trí 1: Áp dụng đối với các thửa đất có khoảng cách tính từ mép đường (nếu

đường chưa có lề) hoặc lề trong của đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên xã, liên
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thôn, các kênh chính của hồ thủy lợi trong phạm vi đến 350m. Trường hợp thửa đất

chỉ có một phần đất nằm trong phạm vi 350m; thì cả thửa đất đó được tính theo vị trí

1. Ngoài ra, vị trí 1 còn áp dụng cho các trường hợp sau:

- Các thửa đất trồng lúa canh tác 02 vụ/năm;

- Các thửa đất làm muối cách mép đường (nếu đường chưa có lề) hoặc lề trong

của đường nội đồng không quá 100m và đường nội đồng có chiều rộng từ 6m trở

lên.

+ Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất còn lại.

Điều 4. Các quy định về về tiêu chí xác định vị trí, số lượng vị trí đất đối

với nhóm đất phi nông nghiệp

1. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất theo quy định tại khoản 3

Điều 9 Luật Đất đai 2024.

2. Đất phi nông nghiệp tại nông thôn

a) Đất phi nông nghiệp tại các xã (trừ đất phi nông nghiệp tại nông thôn ven

trục giao thông chính)

a1) Phân loại khu vực: Mỗi xã được phân chia 02 khu vực theo địa giới hành

chính cấp xã:

- Khu vực 1: Là khu vực nằm tại trung tâm xã, phường, cụm xã (gần UBND

cấp xã, trường học, chợ, trạm y tế…) gần khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch,

khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc gần đầu mối giao thông hoặc gần chợ nông

thôn… có khả năng sinh lợi cao nhất và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất.

- Khu vực 2: Là các khu vực còn lại trên địa bàn xã có mức sinh lợi và kết cấu

hạ tầng kém thuận lợi hơn Khu vực 1.

a2) Phân loại vị trí trong từng khu vực: căn cứ vào khả năng sinh lợi, điều kiện

kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, mỗi khu

vực khu dân cư hiện trạng được phân thành 3 vị trí như sau:

- Vị trí 1: Vị trí có khả năng sinh lợi cao nhất, áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp

các đường liên xã hoặc đường giao thông trong xã có chiều rộng từ 6m trở lên (tính

theo đường hiện trạng).

- Vị trí 2: Vị trí có khả năng sinh lợi kém vị trí 1, áp dụng đối với thửa đất tiếp

giáp đường giao thông trong xã có chiều rộng từ 3,5m đến dưới 6m (tính theo đường

hiện trạng).
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- Vị trí 3: Các vị trí còn lại.

b) Đất phi nông nghiệp tại nông thôn ven trục giao thông chính

T r ụ c g i a o t h ô n g c h í n h l à đ ư ờ n g p h ụ c v ụ g i a o t h ô n g c h ủ y ế u t r o n g m ộ t k h u 

v ự c h o ặ c k ế t n ố i c á c k h u v ự c , v ù n g v ớ i n h a u ; g ồ m q u ố c l ộ , t ỉ n h l ộ , đ ạ i l ộ , c a o t ố c , 

đ ư ờ n g   l i ê n   x ã   ( k ế t   n ố i   x ã   v ớ i   x ã ,   h o ặ c   x ã   v ớ i   p h ư ờ n g ) . 

Phân loại vị trí: Gồm 3 vị trí

- Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông chính, giá đất

theo quy định tại các phụ lục đất ven trục giao thông chính.

- Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp ngõ hẻm (là nhánh rẽ của đường

giao thông chính) có chiều rộng từ 3,5m trở lên và cách lề trong của trục giao thông

chính dưới 100m. Giá đất ở vị trí 2 được tính hệ số 0,5 giá đất vị trí 1.

- Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp ngõ hẻm (là nhánh rẽ của đường

giao thông chính) có chiều rộng dưới 3,5m và cách lề trong của trục giao thông chính

dưới 100m, giá đất vị trí 3 được tính hệ số 0,3 giá đất vị trí 1. 

Đối với những nhánh rẽ từ ngõ hẻm của trục giao thông chính nêu trên trong cự

ly 100m cũng được áp dụng giá đất tại vị trí 2 hoặc vị trí 3.

Các thửa đất ngoài các vị trí quy định trên, giá đất được tính bằng giá đất ở

nông thôn cùng vùng ở các khu vực, tuyến đường tại các xã. 

* Riêng đối với thửa đất ven trục giao thông chính là đất ở có chiều sâu thửa đất

lớn: giá đất được xác định như sau: 

- Phần diện tích đất có một mặt tiếp giáp với trục giao thông chính và chiều sâu

tính từ lề trong của lộ giới đường chính vào đến 30m: áp dụng mức giá đất như qui

định tại bảng giá.

- Phần diện tích tiếp theo, có chiều sâu trên 30m đến 60m: tính hệ số 0,6 so với

giá đất của phần diện tích tiếp giáp mặt tiền đường chính.

- Phần diện tích tiếp theo, có chiều sâu trên 60m đến 100m: tính hệ số 0,4 so

với giá đất của phần diện tích tiếp giáp mặt tiền đường chính.

- Phần diện tích tiếp theo, có chiều sâu trên 100m: tính hệ số 0,3 so với giá đất

của phần diện tích tiếp giáp mặt tiền đường chính.

(Quy định này không áp dụng đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất,

kinh doanh phi nông nghiệp)
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- Tại một vị trí đất ven trục giao thông nhưng có nhiều cách xác định mức giá khác

nhau thì áp dụng theo cách tính cho ra mức giá cao nhất.

c) Đất ở tại các khu quy hoạch, khu dân cư, khu đô thị mới theo quy chuẩn xây

dựng: phân loại theo các vị trí sau:

- Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông trong khu quy hoạch.

- Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường nội bộ trong khu quy hoạch,

khu dân cư, khu đô thị mới, có chiều rộng đường từ 5m đến dưới 8m.

- Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường nội bộ trong khu quy hoạch,

khu dân cư, khu đô thị mới, có chiều rộng đường từ 3m đến dưới 5m.

- Vị trí 4: Áp dụng đối với các thửa đất còn lại.

3. Đất phi nông nghiệp tại đô thị

a) Phân loại vị trí: Mỗi loại đường phố được xếp 5 vị trí như sau:

- Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp đường phố.

- Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp ngõ hẻm của đường phố (hoặc

đường nội bộ) và chiều rộng của hẻm (hoặc đường nội bộ) từ 6m trở lên.

- Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp ngõ hẻm của đường phố (hoặc

đường nội bộ) và chiều rộng của hẻm (hoặc đường nội bộ) từ 3,5m đến dưới 6m.

- Vị trí 4: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp ngõ hẻm của đường phố và chiều

rộng của hẻm từ 2m đến dưới 3,5m.

- Vị trí 5: Áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp ngõ hẻm của đường phố và chiều

rộng của hẻm dưới 2m hoặc các vị trí còn lại mà điều kiện sinh hoạt kém hơn vị trí 4.

b) Trường hợp đặc biệt các tuyến đường hiện trạng có độ rộng đường bằng hoặc

nhỏ hơn quy cách các hẻm nêu trên thì xác định vị trí hẻm theo quy định sau:

- Với đường hiện trạng rộng trên 4m đến 6m thì vị trí 2 được áp dụng đối với

thửa đất giáp với hẻm có độ rộng từ 3,5m trở lên; vị trí 3 được áp dụng đối với thửa

đất giáp với hẻm có độ rộng từ 2m đến dưới 3,5m và vị trí 4 được áp dụng đối với

thửa đất giáp với hẻm có độ rộng dưới 2m hoặc các vị trí còn lại mà điều kiện sinh

hoạt kém (không có vị trí 5).

- Với đường hiện trạng rộng trên 2m đến 4m thì vị trí 2 được áp dụng đối với

thửa đất giáp với hẻm có độ rộng từ 2m trở lên và vị trí 3 được áp dụng đối với thửa

đất giáp với hẻm có độ rộng dưới 2m hoặc các vị trí còn lại mà điều kiện sinh hoạt

kém (không có vị trí 4, 5)
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- Với đường hiện trạng rộng từ 2m trở xuống thì vị trí 2 được áp dụng đối với

thửa đất giáp với các nhánh rẽ là hẻm của tuyến đường này hoặc các vị trí còn lại mà

điều kiện sinh hoạt kém (không có vị trí 3, 4, 5).

4. Quy định đối với hẻm

Độ rộng của hẻm được xác định bằng mặt cắt ngang nơi hẹp nhất của khoảng

cách hai bờ tường (hoặc hai bờ rào, hoặc trụ điện, cây xanh) đối diện của đường

hẻm, bao gồm cả vỉa hè, cống thoát nước có đan đậy hai bên đường hẻm (phần mặt

đường lưu thông được thuộc đất công), tính từ đầu hẻm đến thửa đất được xác định

giá.

5. Hệ số K mặt đường: Những thửa đất tại vị trí 1 được điều chỉnh bằng hệ số

K mặt đường (Kmđ) như sau:

- Đối với những thửa đất có hệ số Kmđ lớn hơn hoặc bằng 0,25 áp dụng mức

giá đất như quy định tại Quyết định này.

- Đối với những thửa đất có hệ số Kmđ nhỏ hơn 0,25 mức giá đất được xác định

như sau :

+ Phần diện tích vị trí mặt tiền có hệ số Kmđ bằng 0,25 áp dụng mức giá đất

như quy định tại Quyết định này.

+ Phần diện tích còn lại tính hệ số 0,9 so với giá đất ở vị trí mặt tiền.

Hệ số Kmđ được xác định như sau:  Kmđ = R / D

Trong đó   R: Chiều rộng mặt tiền lô đất

D: Chiều dài lô đất (hoặc chiều sâu của lô đất)

Hệ số khoảng cách: Những thửa đất tại vị trí 2, 3, 4, 5 được điều chỉnh bằng hệ

số khoảng cách như sau:

- Những thửa đất tại vị trí 2, 3, 4, 5 cách đường phố trên 200m, áp dụng hệ số

điều chỉnh K = 0,9.

- Điểm mốc đầu để tính khoảng cách áp dụng hệ số trên, được tính từ mép trong

vỉa hè (đối với đường có vỉa hè), hoặc mép đường (đối với đường không có vỉa hè)

của đường chính.

- Đối với thửa đất mà điểm mốc cuối theo khoảng cách quy định trên nằm vào

giữa chiều rộng mặt tiếp xúc hẻm thì xử lý như sau:
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+ Nếu chiều rộng của mặt tiếp xúc hẻm nằm trong phạm vi giới hạn khoảng

cách có hệ số cao hơn chiếm từ 50% trở lên so với chiều rộng mặt tiếp xúc hẻm của

thửa đất, thì được áp dụng hệ số cao hơn cho cả thửa đất.

+ Nếu chiều rộng của mặt tiếp xúc hẻm nằm trong phạm vi giới hạn khoảng

cách có hệ số cao hơn chiếm dưới 50% so với chiều rộng mặt tiếp xúc hẻm của thửa

đất, thì áp dụng hệ số thấp liền kề.

6. Đối với những thửa đất tại vị trí 2, 3, 4, 5 mà hiện trạng đường hẻm chưa

được trải nhựa hoặc bê tông, giá đất được tính bằng hệ số 0,9 giá đất các đường chính

đã có tên trong bảng giá đất cùng vị trí.

Điều 5. Các quy định về giá đất giáp ranh

1. Xác định giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các đường phố, đoạn đường phố

(trong đô thị)

- Trường hợp trên cùng một trục đường phố được chia thành các đoạn có mức

giá đất khác nhau, thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 20m giáp ranh của

đường phố, đoạn đường phố có giá đất thấp hơn được tính bình quân theo giá đất của

hai đoạn giáp ranh đó.

- Trường hợp các đường phố giao nhau có giá đất khác nhau thì giá đất của các

thửa đất ở trong phạm vi 20m thuộc các đường phố có giá đất thấp hơn được nhân

thêm hệ số 1,1 nhưng không vượt quá giá đất của đường phố có giá cao nhất tại nơi

các đường phố giao nhau (trừ những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy

định này).

Điểm mốc đầu để tính phạm vi quy định nêu trên được tính từ chỉ giới đường

đỏ của đường có quy hoạch lộ giới lớn hơn.

Đối với thửa đất mà điểm mốc cuối theo khoảng cách quy định trên nằm vào

giữa chiều rộng mặt tiếp xúc đường thì xử lý như sau:

- Nếu chiều rộng của mặt tiếp xúc đường nằm trong phạm vi giới hạn khoảng

cách có hệ số cao hơn chiếm từ 50% trở lên chiều rộng mặt tiếp xúc đường của thửa

đất, thì được áp dụng cách tính hoặc nhân hệ số 1,1 theo quy định trên cho cả thửa đất.

- Nếu chiều rộng của mặt tiếp xúc đường nằm trong phạm vi giới hạn khoảng

cách có hệ số cao hơn chiếm dưới 50% chiều rộng mặt tiếp xúc đường của thửa đất,

thì áp dụng giá đất loại đường thấp hơn cho cả thửa đất.

2. Xác định giá đất tại khu vực giáp ranh giữa đô thị và nông thôn

a) Quy định khu vực giáp ranh:
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Khu vực đất giáp ranh giữa phường với xã được xác định từ đường phân chia

địa giới hành chính vào sâu địa phận mỗi bên là 100m đối với các loại đất.

Trường hợp đường phân chia địa giới hành chính là đường giao thông, sông, suối

thì khu vực đất giáp ranh được xác định từ hành lang bảo vệ đường bộ, hành lang bảo

vệ đường thủy vào sâu địa phận mỗi bên là 100m đối với các loại đất.

Trường hợp đường phân chia địa giới hành chính là các sông, hồ, kênh, đồi,

đèo, núi có chiều rộng trên 100m thì không được xếp loại đất giáp ranh.

b) Giá đất tại khu vực giáp ranh:

Đất thuộc khu vực giáp ranh giữa phường với xã hoặc giữa xã với xã, giá đất

được xác định như sau: giá thửa đất tại điểm tiếp giáp thuộc phường/xã có mức giá

thấp hơn được tính bằng mức trung bình cộng của giá đất tại hai khu vực.

3. Xác định giá đất giáp ranh tại các đoạn đường có giá khác nhau của đất phi

nông nghiệp tại nông thôn ven trục giao thông chính

Đối với trục giao thông chính của nông thôn được chia thành các đọan có mức

giá đất khác nhau, thì khu vực giáp ranh được xác định cho các thửa đất trong phạm

vi 50m của đoạn có giá đất thấp hơn tính từ điểm tiếp giáp giữa hai đoạn. Giá đất tại

khu vực giáp ranh được tính bằng trung bình cộng giá đất của hai đoạn tiếp giáp. 

Trường hợp thửa đất thuộc đoạn đường có giá thấp nhưng chỉ có một phần nằm

trong phạm vi 50m khu vực giáp ranh nêu trên thì cả thửa đất đó được áp dụng giá

đất giáp ranh. 

Điều 6. Một số trường hợp đặc biệt

1. Đối với những thửa đất phi nông nghiệp tiếp giáp nhiều đường, nhiều hẻm

thì quy định như sau:

- Những thửa đất tiếp giáp 2 đường (hoặc 2 hẻm) thì áp dụng loại đường (hoặc

hẻm) có giá đất cao hơn và nhân thêm hệ số 1,1.

- Những thửa đất có một mặt giáp với đường (hoặc hẻm) và một mặt tiếp giáp

với biển (hoặc giáp sông có chiều rộng trên 100m) thuận lợi cho sinh hoạt, sản suất

kinh doanh hay thương mại dịch vụ thì áp dụng giá đất ở của đường (hoặc hẻm) tiếp

giáp và nhân với hệ số 1,1.

- Những thửa đất tiếp giáp với hai đường (hoặc một đường và một hẻm) và một

mặt giáp với biển (hoặc giáp sông có chiều rộng trên 100m) thuận lợi cho sinh hoạt,

sản suất kinh doanh hay thương mại, dịch vụ thì áp dụng giá đất của đường (hoặc

hẻm) tiếp giáp có giá đất ở cao hơn và nhân hệ số 1,15.
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- Những thửa đất tiếp giáp với ba đường (hoặc hai đường và một hẻm) và một

mặt giáp với biển (hoặc giáp sông có chiều rộng trên 100m) thuận lợi cho sinh hoạt,

sản suất kinh doanh hay thương mại, dịch vụ thì áp dụng giá đất của đường (hoặc

hẻm) tiếp giáp có giá đất ở cao hơn và nhân hệ số 1,2.

- Những thửa đất tiếp giáp 2 đường và 1 hẻm hoặc 2 hẻm, thửa đất tiếp giáp 2

hẻm và 1 đường thì áp dụng loại đường có giá đất cao hơn và nhân thêm hệ số 1,15.

- Những thửa đất tiếp giáp 3 đường trở lên (hoặc 3 hẻm trở lên) thì áp dụng loại

đường (hoặc hẻm) có giá đất cao nhất và nhân thêm hệ số 1,2.

2. Đối với những thửa đất tiếp giáp một mặt đường (vị trí 1) và một mặt hẻm

(hoặc vị trí 2, 3, 4, 5) thì áp dụng giá đất ở vị trí 1 và nhân thêm hệ số 1,05.

3. Đối với những thửa đất nằm trong hẻm thông ra hai (02) hay nhiều đường phố

chính thì áp dụng giá đất hẻm của đường gần nhất, nếu thửa đất cách đều 2 đường phố

thì xác định theo giá đất của đường phố có giá cao nhất. Hoặc tại một vị trí đất nhưng

có nhiều cách xác định mức giá khác nhau thì áp dụng giá đất của đường gần nhất (trừ

các tuyến đường đã xác định giá đất theo vị trí và đất ven trục giao thông chính).

4. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần diện tích đất nằm khuất sau

thửa đất mặt tiền của chủ sử dụng đất khác thì phần diện tích đất bị che khuất được tính

bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng thửa đất đó (chỉ áp dụng với phần diện tích đất bị che

khuất bởi mặt tiền, có chiều rộng bị che khuất từ 2m trở lên). 

- Ghi chú:

d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải từ 2m trở lên

a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá mặt tiền

Đất của chủ khác

d > 2m

Đường phố

a1

a2
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a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác

được tính bằng 0,7 giá mặt tiền.

5. Đối với những thửa đất độc lập ở phía sau nhà mặt tiền phía trước:

- Có lối đi riêng rộng từ 2m trở lên tính như quy định tại khoản 4 Điều này.

- Có lối đi riêng rộng dưới 2m thì phần diện tích che khuất bởi phần đất mặt

tiền của chủ khác được tính bằng giá đất vị trí 3.

6. Đối với các thửa đất giáp mặt tiền đường (đô thị hoặc nông thôn) nhưng

không thể đi trực tiếp ra đường chính do một số vật cản như đường gom (có địa hình

thấp hơn so với đường chính) hoặc mương nước rộng trên 1m hoặc đường rầy xe lửa

không có rào chắn hành lang đường, thì giá đất được tính bằng 90% giá đất tại vị trí

1 của trục đường đó. 

7. Những thửa đất tiếp giáp với mặt đường nhưng có địa hình thấp trũng hơn

mặt đường được điều chỉnh giảm theo giá đất cùng vị trí theo từng độ trũng tương

ứng các tỷ lệ % quy định cho từng khu vực như sau:

Khu vực

Hệ số điều chỉnh theo độ sâu

Từ 1m đến dưới 2m Từ 2m đến dưới 3m Từ 3m trở lên

Khu vực nông thôn 5% 10% 15%

Khu vực đô thị 2,5% 5% 7,5%

8. Các tuyến đường chưa có tên trong các bảng giá đất thì tính bằng vị trí 2 của

đường tiếp giáp đã có tên trong bảng giá đất. Một số đường quy hoạch đã đặt tên

đường nhưng hiện trạng đường chưa được trải nhựa hoặc bê tông và chiều rộng

đường chưa được mở rộng đúng lộ giới theo quy hoạch đã được phê duyệt thì áp

dụng vị trí 2 của đường tiếp giáp.

9. C á c t u y ế n đ ư ờ n g , k h u v ự c c h ư a c ó t ê n t r o n g b ả n g g i á đ ấ t m à đ ã c ó h ạ t ầ n g , 

c ó l ộ g i ớ i b ằ n g h o ặ c l ớ n h ơ n l ộ g i ớ i t h e o q u y h o ạ c h c ủ a c á c t u y ế n đ ư ờ n g t ạ i k h u 

v ự c l â n c ậ n đ ã c ó t ê n t r o n g b ả n g g i á đ ấ t , t h ì á p d ụ n g b ằ n g g i á đ ấ t c ủ a c á c t u y ế n 

đ ư ờ n g   t ạ i   k h u   v ự c   l â n   c ậ n   đ ã   đ ư ợ c   q u y   đ ị n h   t ạ i   b ả n g   g i á   đ ấ t   n à y . 

Chương III

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
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Điều 7. Giá đất nông nghiệp

Bảng giá nhóm đất nông nghiệp trên địa bàn các xã, phường (theo các Phụ lục

đính kèm), gồm các loại sau: Giá đất trồng cây hàng năm. Giá đất trồng cây lâu năm.

Giá đất nuôi trồng thủy sản. Giá đất làm muối. Giá đất chăn nuôi tập trung. Giá đất

nông nghiệp khác. Giá đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Đối với đất chăn nuôi tập trung thì áp dụng bằng giá các loại đất nông nghiệp

tại khu vực lân cận đã quy định tại bảng giá đất nông nghiệp này.

Điều 8. Giá đất phi nông nghiệp

1. Bảng giá đất ở là bảng giá đất phi nông nghiệp tại mỗi địa bàn cấp xã được

quy định cụ thể cho từng vị trí theo các khu vực: đô thị (phường), nông thôn (ven

trục giao thông chính và các xã) tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

a) Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại,

dịch vụ được quy định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí tại các bảng giá đất kèm theo

Quy định này. 

Giá đất thương mại, dịch vụ được quy định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí tại

các bảng giá đất kèm theo Quy định này. 

b) Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công

nghiệp

Stt Địa bàn Giá đất (đồng/m2)

1 Cụm công nghiệp Đắc Lộc, phường Bắc Nha Trang 867.269

2 Cụm công nghiệp Diên Phú, xã Diên Điền 479.762

3 Cụm công nghiệp Diên Phú-VCN, xã Diên Điền 479.762

4 Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm 415.86

5
Cụm công nghiệp Trảng É 1, xã Suối Dầu và xã Cam

Lâm
234.000

6
Cụm công nghiệp Trảng É 2, xã Suối Dầu và xã Cam

Lâm
234.000

7 Khu công nghiệp Ninh Thủy, phường Đông Ninh Hòa 446.160

8 Cụm công nghiệp Sông Cầu, xã Khánh Vĩnh 200.772
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- Khu công nghiệp Thành Hải và Cụm Công nghiệp Tháp Chàm:

Tên Khu công nghiệp,

Cụm công nghiệp

Giá đất sản xuất, kinh

doanh phi nông nghiệp

không phải là đất

thương mại, dịch vụ 

(đồng/m2)

Giá đất thương mại,

dịch vụ (đồng/m2)

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 1 Vị trí 2

Khu công nghiệp Thành Hải 1.446.000 1.314.000 1.928.000 1.752.000

Cụm công nghiệp Tháp Chàm 1.156.000 1.052.000 1.540.000 1.400.000

- Cụm Công nghiệp Quảng Sơn:

Cụm Công nghiệp Quảng Sơn

Giá đất sản xuất, kinh

doanh phi nông nghiệp

không phải là đất

thương mại, dịch vụ 

(đồng/m2)

Giá đất

thương mại,

dịch vụ 

(đồng/m2)

Quốc lộ 27 (từ Nhơn Sơn đi Lâm Sơn)

- Giáp cầu Tân Mỹ - ngã ba Hòa Sơn
1.116.000 1.488.000

Tuyến đường N2 684.000 912.000

Các tuyến đường D1, D2, D3, N1, N3 456.000 608.000

- Cảng cá Khánh Hội, Cà Ná và Mỹ Tân:

Tên Cảng

Giá đất sản xuất, kinh

doanh phi nông nghiệp

không phải là đất

thương mại, dịch vụ 

(đồng/m2)

Giá đất thương

mại, dịch vụ 

(đồng/m2)

Cảng cá Khánh Hội 2.720.000 3.680.000

Cảng cá Cà Ná 2.340.000 3.120.000

Khu mở rộng cảng cá Cà Ná 3.120.000 3.900.000
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Cảng Mỹ Tân 2.720.000 3.680.000

- Khu công nghiệp Phước Nam, Du Long:

TT
Tên khu công nghiệp/

Tuyến đường

Giá đất sản xuất, kinh

doanh phi nông nghiệp

không phải là đất

thương mại, dịch vụ

(đồng/m2)

Giá đất thuơng

mại, dịch vụ

(đồng/m2)

I Khu công nghiệp Phước Nam

1
Đường số 1 rộng 42m

(8m+11m+9m+11m+8m)
1.490.000 1.990.000

2
Đường số 2 rộng 27m

(8m+11m+8m)
1.230.000 1.640.000

3
Đường số 3, 5, 6, 7, 9 rộng

27m (8m+11m+8m)
1.230.000 1.640.000

4
Đường số 4 rộng 25m

(8m+9m+8m)
1.180.000 1.580.000

II Khu công nghiệp Du Long

1
Đường số 1A rộng 45m

(6m+14m+5m+14m+6m)
1.580.000 2.100.000

2
Đường số 1B rộng 45m

(6m+11m+11m+11m+6m)
1.580.000 2.100.000

3
Đường số 2 rộng 52m

(5m+11m+20m+11m+5m)
1.580.000 2.100.000

4
Đường số 3, 7, 8 rộng 20m

(5m+10m+5m)
1.320.000 1.760.000

5
Đường số 4, 6 rộng 36m

(5m+11m+4m+11m+5m)
1.440.000 1.920.000

Điều 9. Giá đất đối với các loại đất khác
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1. Đối với đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào các mục đích công

cộng không có mục đích kinh doanh, đất tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất nghĩa

trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt áp dụng bằng giá đất ở tại

cùng vị trí đã quy định tại các Phụ lục kèm theo Quy định này.

2. Đối với đất xây dựng công trình sự nghiệp, gồm: đất xây dựng cơ sở văn hóa,

xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao, khoa học và công nghệ, môi

trường, khí tượng thủy văn, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác hoặc đất xây

dựng trụ sở của đơn vị sự nghiệp công lập khác áp dụng giá đất như sau:

- Đất công trình sự nghiệp của tổ chức chưa tự chủ tài chính (sử dụng đất ổn

định lâu dài): giá đất áp dụng bằng giá đất ở cùng vị trí đã quy định tại bảng giá;

- Đất công trình sự nghiệp của tổ chức tự chủ tài chính (sử dụng đất có thời

hạn): giá đất áp dụng bằng 60% giá đất ở cùng vị trí đã quy định tại bảng giá.

3. Đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh gồm đất giao

thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ

thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi,

giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông;

đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác thì áp dụng

bằng 60% giá đất ở cùng vị trí đã quy định tại các Phụ lục kèm theo Quy định này.

4. Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng

vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng bằng giá đất nuôi trồng thủy sản cùng

vị trí tại Điều 8 Quy định này; nếu sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử

dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản thì áp dụng

bằng 60% giá đất ở cùng vị trí đã quy định tại các Phụ lục kèm theo Quy định này.

5. Đối với đất khai thác khoáng sản: áp dụng giá đất cơ sở sản xuất phi nông

nghiệp tại vị trí thấp nhất trong cùng vùng (trong cùng địa bàn xã, phường).

6. Đối với các loại đất nông nghiệp khác áp dụng bằng giá các loại đất nông

nghiệp tại khu vực lân cận đã quy định tại bảng giá đất nông nghiệp của Quy định này.

7. Đối với đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người

lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo

vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất

xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh

mà công trình đó không gắn liền với đất ở thì áp dụng bằng 60% giá đất ở cùng vị trí

đã quy định tại các Phụ lục kèm theo Quy định này.
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8. Đối với đất nghĩa trang (nghĩa địa) theo hiện trạng phù hợp với quy hoạch tại

các địa phương, giá đất được quy định như sau: 

Trường hợp đất nghĩa trang (nghĩa địa) có vị trí ngoài khu dân cư: tính theo giá

đất nông nghiệp liền kề (nếu có nhiều loại đất nông nghiệp liền kề với giá đất khác

nhau thì tính theo trung bình cộng của các mức giá đất nông nghiệp liền kề). 

Trường hợp đất nghĩa trang (nghĩa địa) nằm xen kẽ trong khu dân cư: thì áp dụng

bằng 60% giá đất ở cùng vị trí đã quy định tại các Phụ lục kèm theo Quy định này.

9. Đối với các loại đất khác chưa được quy định tại bản Quy định này, tuỳ theo

điều kiện cụ thể, UBND tỉnh sẽ căn cứ vào giá của các loại đất vùng lân cận đã quy

định tại các Phụ lục kèm theo Quy định này để quy định cho phù hợp.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Thời hạn giá đất trong bảng giá đất

Giá đất trong bảng giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng

với thời hạn sử dụng đất là 70 năm, trừ đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ

gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp, đất nông nghiệp trong hạn

mức nhận chuyển quyền thì không căn cứ vào thời hạn sử dụng đất.

Điều 11. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 12. Quy định về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm,

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo

quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024.

Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện

theo dõi, cập nhật, tổng hợp các thông tin dữ liệu liên quan đến bảng giá đất; trường

hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung toàn bộ bảng giá đất, thì có văn bản

báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để xây dựng dự án, tổ chức thực hiện

trình thẩm định, trình phê duyệt theo trình tự quy định. 

Trường hợp chỉ điều chỉnh do thay đổi địa danh tên gọi của các tuyến đường,

đoạn đường, hoặc chỉ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung vào bảng giá đất một số tuyến

đường, đoạn đường do có biến động giá đất trên thị trường, do được đầu tư nâng cấp,

cải tạo về hạ tầng kỹ thuật, thì căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, căn cứ vào giá
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đất trong bảng giá đất của cùng khu vực, vị trí có điều kiện hạ tầng tương tự; trường

hợp các khu đất, các thửa đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết

xây dựng tỷ lệ 1/500 nhưng chưa có trong bảng giá đất 2026 để tính tiền sử dụng đất

đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia

đình, cá nhân, tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thì Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp xã chỉ đạo Phòng, ban, đơn vị có liên quan khảo sát, xây dựng phương

án giá đất, kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, trình

thẩm định, trình phê duyệt theo trình tự quy định.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình thực hiện các nội dung tại Quy định này, nếu có các nội dung

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại các văn bản quy định chi tiết thi hành thì áp

dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các

Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu có văn

bản báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết, hoặc trình Hội đồng

nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.




